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Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
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Lĩnh vực theo 

Nghị định 

15/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng

1 Lê Văn Thanh 22/03/1973 045073004870 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Điện 

Lực

Kỹ sư  hệ thống 

điện

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

2 Võ Xuân Toản 16/10/1979 042079004016 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư  điện - 

điện tử
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đợt 5-2023)



3 Doãn Thế Anh 13/03/1983 070083002913 15/05/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  điện công 

nghiệp

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

4 Nguyễn Bá Phú 26/11/1979 285820348 26/07/2016
CA tỉnh Bình 

Phước
Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

Khoa- ĐH 

Đà Nẵng

Kỹ sư điện  kỹ 

thuật 
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

5 Nguyễn Văn Hào 16/01/1980 07008000040 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa

Kỹ sư  điện - 

điện tử
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II



6 Bùi Quốc Đạt 08/02/1980 036080022245 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  điện cơ 

khí hoá và cung 

cấp điện

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II

7 Nguyễn Viễn Phương 22/10/1990 074090001964 25/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Điện 

Lực

Kỹ sư  hệ thống 

điện 
Chính quy

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

8 Hoàng Văn Nghị 13/09/1982 034082015326 29/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  điện công 

nghiệp

vừa làm vừa 

học

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III



9 Lê Văn Đặng 22/02/1976 030076009076 29/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH kỹ thuật 
Kỹ sư  điện - 

điện tử
Chính quy

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

10 Phan Thúc Ngân 18/10/1984 042084003777 29/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

Khoa

Kỹ sư  điện - 

điện tử

vừa làm vừa 

học

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

11 Trịnh Bạch Nhật 06/01/1985 074085001255 19/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư  điện - 

điện tử
Chính quy

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

12 Lê Thị Hồng Nhung 28/10/1988 051188006883 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  điện công 

nghiệp
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III



13 Bùi Thanh Phong 10/03/1971 074071000530 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa

Kỹ sư  điện - 

điện tử

Không 

Chính quy

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

14 Trần Minh Tiến 27/10/1987 285161609 27/02/2014
CA tỉnh Bình 

Phước
Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

khoa

Kỹ sư  điện - 

điện tử

vừa làm vừa 

học

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

15 Trần Khánh Duy 27/08/1995 074095007453 10/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Công 

nghệ 

TP.HCM

Kỹ sư  kỹ thuật 

điện, điện tử
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

16 Tạ Đình Minh 20/01/1990 070090002356 16/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  điện công 

nghiệp
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III



17 Nguyễn Thiên An 01/01/1984 066184002950 25/09/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa 

Kỹ sư  điện - 

điện tử

Không 

Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

18 Nguyễn Như Khoa 15/09/1984 030084013997 12/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa 

Kỹ sư  điện - 

điện tử
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II

19 Phan Tấn Đô 26/10/1988 070088009393 12/01/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Điện 

Lực

Kỹ sư  hệ thống 

điện 

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II



20 Lê Bá Minh 06/10/1984 045084002514 02/07/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa 

Kỹ sư  điện - 

điện tử

Không 

Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

21 Hoàng Trung Nguyên 01/01/1979 025079000912 25/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  điện khí 

hoá & cung cấp 

điện

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II

22 Lê Hoàng Chương 25/09/1970 074070006575 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa 

Kỹ sư  điện - 

điện tử

Không 

Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III



23 Nguyễn Thị Thu 02/05/1974 0701744002376 28/06/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Điện 

Lực

Kỹ sư  hệ thống 

điện

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

24 Lê Tấn Minh 06/02/1988 075088010108 27/12/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III



25 Nguyễn Tiến Hải 21/11/1985 030085016587 07/08/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Tôn 

Đức Thắng

Kỹ sư  công nghệ 

kỹ thuật điện
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

26 Huỳnh Ngọc Tuấn 27/09/1982 070082005138 25/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư  điện - 

điện tử
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III



27
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung
24/04/1986 082186020810 12/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

Cao đẳng 

Điện lực

Cao đẳng hệ 

thống điện
tại chức

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

28 Lê Thanh Phong 21/07/1988 096088015229 10/12/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III



29 Phạm Võ Lâm 23/08/1985 074085001519 19/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

khoa

Kỹ sư điện - điện 

tử

Không 

Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

30 Lê Hữu Nam 20/06/1993 070093005315 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Tôn 

Đức Thắng

Kỹ sư kỹ thuật 

điện 
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

31 Lê Anh Vũ 18/09/1988 051088005940 27/12/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Quy 

Nhơn

Kỹ sư kỹ thuật 

điện 
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

32 Trần Đăng Cường 11/10/1979 075079001068 27/12/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Dương

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư điện khí 

hoá và cung cấp 

điện

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III



33 Trương Hoàng Trung 23/07/1993 070093000543 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình phước

Cao đẳng 

Điện lực 

TP.HCM

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

34 Nguyễn Văn Viện 10/10/1973 044073002865 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

Kỹ sư điện khí 

hoá và cung cấp 

điện

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

II

35 Nguyễn Duy Khang 18/09/1994 070094001959 16/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

Cao dẳng 

Điện lực 

TP.HCM

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

36 Lê Văn Thuận 10/06/1978 040078022224 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Dân lập 

Duy Tân

Kỹ sư  xây dựng 

Dân dụng
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III



37 Quách Anh Hoàn 06/05/1985 038085024210 10/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Xây 

dựng

Kỹ sư  xây dựng 

công trình
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

38 Trần Hữu Dự 12/04/1986 046086006507 23/02/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Lương 

Thế Vinh

Kỹ sư  xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

39 Nguyễn Anh Tín 18/10/1985 046085013198 29/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP.HCM

Kỹ sư  xây dựng 

DD&CN

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu công 

trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

40 Võ Văn Hiếu 28/09/1975 070075009470 01/09/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

Khoa

Kỹ sư  xây dựng 

DD&CN
tại chức

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu công 

trình
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

41 Dương Công Dũng 11/01/1996 075096001840 29/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Dương
ĐH Thủ 

Dầu Một

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu công 

trình
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III



42 Phạm Công Bình 06/06/1995 070095010453 13/12/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Thủ 

Dầu Một

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng
chính quy

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

43 Nguyễn Hoàng Quân 02/01/1995 070095005427 09/11/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Thủ 

Dầu Một

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu công 

trình
III

44 Dương Minh Hoàng 23/05/1991 070091003497 29/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Mở 

TP.HCM
Kỹ sư  xây dựng chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu công 

trình
II

45 Bùi Thanh Tùng 07/02/1987 008087010115 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

II

46 Võ Trường Thịnh 26/10/1997 070097002016 08/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III



47 Nguyễn Văn Tuấn 12/06/1977 001077027927 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Kỹ sư  xây dựng 

cầu đường 
tại chức

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

48 Đậu Cao Hoan 19/10/1968 040068005848 23/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP.HCM

Kỹ sư  xây dựng 

cầu đường 
tại chức

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

49 Nguyễn Thành Thắng 25/10/1990 070090000680 26/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

50 Phạm Văn Thanh 28/11/1988 070088007502 06/11/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

Cao đẳng 

Giao thông 

vận tải III

Cao đẳng xây 

dựng cầu đường
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

51 Nguyễn Vĩnh Nguyên 19/08/1985 074085005542 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Tôn 

Đức Thắng

Kỹ sư cấp thoát 

nước và môi 

trường nước

Chính quy
Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III
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